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Số:          /TTr-SNN 
(Dự thảo)
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Tuyên Quang, ngày     tháng 11 năm 2024


TỜ TRÌNH 
[bookmark: _Hlk176766026]Về việc dự thảo Quyết định ban hành bổ sung (lần 1) định mức kinh tế - kỹ thuật một số cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang.

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính
quyền địa phương ngày 22/11/2019; khoản 2 Điều 57 Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Luật
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
ngày 18/6/2020; 
Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 59/2024/NĐCP ngày 25/5/2024 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP;
Căn cứ Thông tư số 06/2021/TT-BNN ngày 15/7/2021 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về xây dựng, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật sản phẩm, dịch vụ công do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý; Thông tư số 04/2022/TT-BNN ngày 11/7/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về Hướng dẫn thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025;
[bookmark: _Hlk179361634]Thực hiện Văn bản số 4646/UBND-KT ngày 09/10/2024 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc đề xuất ban hành Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh.
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính trình Uỷ ban nhân dân tỉnh dự thảo Quyết định ban hành bổ sung (lần 1) định mức kinh tế - kỹ thuật một số cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, cụ thể như sau:
[bookmark: _Hlk179987688]I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN
1. Cơ sở pháp lý 
Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 12 Thông tư số 06/2021/TT-BNN ngày 15/7/2021 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về xây dựng, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật sản phẩm, dịch vụ công do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý: “3. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ Thông tư này tham khảo xây dựng, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật sản phẩm, dịch vụ công của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo thẩm quyền”.
Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư số 04/2022/TT-BNNPTNT ngày 11/7/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về hướng dẫn thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025: “2. Trường hợp chưa có định mức kinh tế, kỹ thuật, Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng, trình UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành định mức kinh tế, kỹ thuật bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương”.
2. Cơ sở thực tiễn
Ngày 28/7/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 14/2023/QĐ-UBND về ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật một số cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 
Sau 02 năm triển khai thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia, đến nay Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan đang tiếp tục khảo sát, xây dựng các dự án phát triển sản xuất mới; trong quá trình khảo sát một số cây trồng, vật nuôi đã được người dân đưa vào sản xuất từ nhiều năm, đem lại hiệu quả kinh tế, cần xem xét, khuyến khích hỗ trợ mở rộng quy mô sản xuất nhằm nâng cao thu nhập cho người dân thông qua các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất. Tuy nhiên, một số cây trồng, vật nuôi thời điểm hiện tại chưa có định mức kinh tế - kỹ thuật được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành và không có trong Quyết định số 14/2023/QĐ-UBND ngày 28/7/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh. Do vậy, các huyện, thành phố, các cơ quan chuyên môn của tỉnh chưa có cơ sở để hướng dẫn các đơn vị chủ trì triển khai xây dựng dự án hỗ trợ phát triển sản xuất.
Từ những lý do nêu trên việc đề xuất ban hành mới Quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành bổ sung (lần 1) định mức kinh tế - kỹ thuật một số cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quan (bao gồm các cây trồng, vật nuôi chưa có định mức kinh tế - kỹ thuật được Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành; đồng thời không sửa đổi, thay thế định mức kinh tế - kỹ thuật đối với cây trồng, vật nuôi đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành tại Quyết định số 14/2023/QĐ-UBND ngày 28/7/2023)[footnoteRef:1] là rất cần thiết, có cơ sở pháp lý và phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh. [1:  14 đối tượng cây trồng (Mận bản địa; Na Thái; Hành lấy củ; Tỏi lấy củ; Rau mùi; Húng quế; Húng chanh; Thì là; Tía tô; Mướp đắng rừng; Mã đề; Bạc hà; Cà gai leo; Thanh cao hoa vàng và 02 đối tượng vật nuôi (Hươu sao; Ốc bươu)] 

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG QUYẾT ĐỊNH
1. Mục đích
Việc xây dựng và ban hành Quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh về ban hành bổ sung (lần 1) định mức kinh tế - kỹ thuật một số cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (bổ sung định mức kinh tế - kỹ thuật đối với cây trồng, vật nuôi chưa có định mức kinh tế - kỹ thuật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành) để làm căn cứ triển khai thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp, trong các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, dự án trên địa bàn tỉnh nhằm đảm bảo sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân, thực hiện mục tiêu giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới hiệu quả, bền vững. 
2. Quan điểm 
Việc xây dựng Quyết định thực hiện theo đúng quy định, thẩm quyền,
trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo tính hợp hiến,
hợp pháp, cụ thể: Tuân thủ theo các quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020; Thông tư số 06/2021/TT-BNN ngày 15/7/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về xây dựng, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật sản phẩm, dịch vụ công do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý; Thông tư số 04/2022/TT-BNN ngày 11/7/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Hướng dẫn thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025.
III. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG
1. Phạm vi điều chỉnh 
Quyết định này ban hành bổ sung (lần 1) định mức kinh tế - kỹ thuật một số cây trồng, vật nuôi áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 
2. Đối tượng áp dụng 
Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan áp dụng để thực hiện việc tính toán, xây dựng, kiểm tra đánh giá thực hiện các nội dung, hoạt động phát triển sản xuất trồng trọt, chăn nuôi; các hoạt động khuyến nông địa phương; xác định đơn giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước và triển khai thực hiện các nội dung, hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất liên quan đến một số cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
IV. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH
Thực hiện Văn bản số 4646/UBND-KT ngày 09/10/2024 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc đề xuất ban hành Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 497/QĐ-SNN ngày 15/10/2024 về việc thành lập Hội đồng thẩm định dự thảo Quyết định ban hành bổ sung (lần 1) định mức kinh tế - kỹ thuật một số cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Quyết định số 498/QĐ-SNN ngày 15/10/2024 thành lập Tổ soạn thảo dự thảo Quyết định ban hành bổ sung (lần 1) định mức kinh tế - kỹ thuật một số cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Quá trình xây dựng dự thảo Quyết định cụ thể như sau:
Ngày …/…./2024, Sở Nông nghiệp và PTNT đã có Công văn số …../SNN-PTNT gửi các cơ quan, đơn vị (Văn phòng: Đoàn ĐBQH và HĐND, Uỷ ban nhân dân tỉnh; Các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh; Các tổ chức chính trị xã hội; Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố) về việc tham gia ý kiến vào hồ sơ dự thảo Quyết định của UBND tỉnh; đồng thời đề nghị đăng tải trên Công thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang để lấy ý kiến nhân dân. Kết quả:
- Đã có … cơ quan, đơn vị có ý kiến tham gia, trong đó: …. cơ quan, đơn vị nhất trí với hồ sơ dự thảo Quyết định; ….. cơ quan, đơn vị có ý kiến đề nghị chỉnh sửa, bổ sung dự thảo Quyết định.
- Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh đã có Văn bản số……/VP-TTTTHN ngày …./11/2024 về việc tổng hợp các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức và cá nhân đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, kết quả: Từ ngày …/10/2024 đến ngày …./11/2024 …...
Ngày…./…/2024, Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức họp Hội đồng chuyên ngành để thẩm định dự thảo Quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành bổ sung (lần 1) định mức kinh tế - kỹ thuật một số cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 
Ngày …/10/2024, Sở Nông nghiệp và PTNT đã có Văn bản gửi Cục Chăn nuôi, Cục Thuỷ sản và Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và PTNT xin ý kiến góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về ban hành bổ sung (lần 1) định mức kinh tế - kỹ thuật một số cây trồng, vật nuôi. Kết quả:….
(Có bảng tổng hợp ý kiến tham gia kèm theo)
Ngày …/11/2024, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Văn bản số …./SNN-PTNT đề nghị Sở Tư pháp thẩm định dự thảo Quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh về ban hành bổ sung (lần 1) định mức kinh tế - kỹ thuật một số cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 
Trên cơ sở kết quả thẩm định tại Báo cáo số …../BC-STP ngày …../11/2024 của Sở Tư pháp, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tiếp thu, chỉnh sửa, giải trình ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp và các ý kiến tham gia đóng góp của các đại biểu tại kỳ họp để hoàn thiện hồ sơ dự thảo Quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh về ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật một số cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
V. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH
Dự thảo Quyết định gồm 02 phần: Quyết  định và 02 Phụ lục
1. Quyết định: Gồm 04 Điều.
- Điều 1: Phạm vi điều chỉnh.
[bookmark: dieu_2]- Điều 2. Đối tượng áp dụng.
[bookmark: dieu_1_name]- Điều 3. Định mức kinh tế - kỹ thuật một số cây trồng, vật nuôi. 
- Điều 4. Hiệu lực thi hành.
2. Phụ lục: Gồm 02 Phụ lục
- Phụ lục số 01: Định mức kinh tế - kỹ thuật một số cây trồng, gồm 14 đối tượng cây trồng: Mận bản địa; Na thái; Hành lấy củ; Tỏi lấy củ; Rau mùi; Húng quế; Húng chanh; Thì là; Tía tô; Mướp đắng rừng; Mã đề; Bạc hà; Cà gai leo; Thanh cao hoa vàng.
- Phụ lục số 02: Định mức kinh tế - kỹ thuật một số vật nuôi, gồm 02 đối tượng vật nuôi: Hươu sao; Ốc bươu.
Trên đây là Tờ trình về dự thảo Quyết định ban hành bổ sung (lần 1) định mức kinh tế - kỹ thuật một số cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính trình Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.
(Xin gửi kèm theo: Dự thảo Quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh; Báo cáo đánh giá thực trạng các vấn đề liên quan; Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến tham gia của các đơn vị; Biên bản họp Hội đồng thẩm định của Sở Nông nghiệp và PTNT; Tổng hợp, giải trình Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp). 
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